
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Giảng viên HD Hội Đồng Ngày Thời gian Phòng

1
2000000070 Nguyễn Hạ Nguyên Hảo Nam 17/12/2001 20DTH1A

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

2
2000003045 Thiều Gia Phát Nam 31/10/2002 20DTH1B

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

3
2000005462 Lê Huỳnh Thiên Phú Nam 09/10/2002 20DTH1B

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

4
2000003236 Phương Vĩnh Thái Nam 15/10/2002 20DTH1B

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

5
2000002656 Nguyễn Phước Bảo Thuận Nam 31/05/2002 20DTH1B

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

6
2000004366 Lê Nguyễn Tường Vy Nữ 06/11/2002 20DTH1C

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

7
2000005958 Trương Phú Bình Nam 06/09/2002 20DTH1A

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

8
2000001970 Nguyễn Đức Cường Nam 10/01/2002 20DTH1A

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

9
2000005570 Trần Thị Hồng Diễm Nữ 20/01/2002 20DTH1A

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

10
2000004623 Lê Tuấn Kiệt Nam 13/08/1997 20DTH1A

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

11
2000004265 Trần Cao Minh Nam 21/09/2001 20DTH1B

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

12
2000005200 Nguyễn Đình Phú Nam 11/10/2001 20DTH1B

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

13
2000005071 Lê Hoàng Tiến Nam 08/01/2002 20DTH1B

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

14
2000006391 Tô Hoàng Minh Tiến Nam 25/10/2002 20DTH1B

Võ Thị Hồng Thắm 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

15
2000001969 Trình Tam Nguyên Nam 19/10/2002 20DTH1B

Sử Nhật Hạ 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

16
2000006458 Hà Minh Quân Nam 18/12/2002 20DTH1A

Sử Nhật Hạ 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

17
2000001386 Hồ Tấn Đạt Nam 14/09/2002 20DTH1A

Thái Trúc Nhi 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

18
2000003332 Phan Khánh Duy Nam 12/11/2002 20DTH1A

Thái Trúc Nhi 1 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.807

19
2000003507 Đỗ Anh Kiệt Nam 19/08/2002 20DTH1A

Thái Trúc Nhi 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

20
2000002243 Trương Thị Hằng Nhi Nữ 29/04/2001 20DTH1B

Thái Trúc Nhi 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

21
2000001385 Trần Minh Thông Nam 01/01/2001 20DTH1B

Thái Trúc Nhi 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

22
2000001446 Nguyễn Thị Lệ Vi Nữ 01/08/2002 20DTH1B

Thái Trúc Nhi 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

23 2000004703 Vũ Trọng Hùng Nam 18/01/2002 20DTH1A Phạm Đình Tài 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

24 2000004237 Mai Gia Hưng Nam 21/05/2002 20DTH1A Phạm Đình Tài 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

25 2000004391 Nguyễn Văn Thống Nam 04/06/2002 20DTH1B Phạm Đình Tài 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807
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26 2000005615 Bùi Minh Trí Nam 26/04/2002 20DTH1B Phạm Đình Tài 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

27 2000001674 Nguyễn Hoàng Vương Nam 15/10/2002 20DTH1C Phạm Đình Tài 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

28
2000005522 Nguyễn Hoàng Anh Nam 15/09/2002 20DTH1A

Giang Hào Côn 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

29
2000000560 Hoàng Văn Chính Nam 10/02/2002 20DTH1A

Giang Hào Côn 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

30
2000003088 Nguyễn Quốc Huy Nam 02/02/2002 20DTH1A

Giang Hào Côn 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

31
2011549769 Nguyễn Trần Gia Huy Nam 18/05/1995 20DTH1A

Giang Hào Côn 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

32
2000003755 Nguyễn Hoàng Nam Nam 16/04/2002 20DTH1B

Giang Hào Côn 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

33
2000001939 Mai Phan Huy Nam 09/04/2002 20DTH1A

Đặng Như Phú 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

34
2000001261 Nguyễn Đình Kiên Nam 04/03/2002 20DTH1C

Đặng Như Phú 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

35
2000002789 Vi Văn Sang Nam 28/03/2002 20DTH1B

Đặng Như Phú 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

36
2000001519 Đặng Anh Thư Nữ 16/02/2002 20DTH1B

Đặng Như Phú 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807

37
2000006414 Vũ Nguyễn Hoàng Việt Nam 19/09/2002 20DTH1B

Đặng Như Phú 1 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.807


